
Số lượng 

biên chế 

đượcgiao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tên vị trí việc 

làm
Mô tả vị trí việc làm cần tuyển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Phòng Kinh tế tổng 

hợp, BQL Cảng cá 

Trần Đề

17 6 7

2
Giám sát hàng thuỷ sản 

qua cảng
2 1 1

Quản lý, vận 

hành cảng cá, 

bến cá, khu neo 

đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, 

khu bảo tồn 

biển hạng IV

Giám sát hàng thuỷ sản qua cảng cá, đối chiếu 

nhật ký khai thác,  tham mưu cấp biên nhận 

hàng thuỷ sản quan khi có yêu cầu

 Kỹ thuật viên hạng 

IV V. 05.02.08
Trung cấp

Thuỷ sản, 

kinh tế thuỷ 

sản

Có kỹ

năng sử dụng 

được ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 

Khung năng lực

ngoại ngữ Việt 

Nam

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

(Minh chứng: Có bằng tốt 

nghiệp

chuyên môn đã chuẩn đầu 

ra về tin học theo quy 

định mà tương ứng với 

yêu cầu

của vị trí việc làm dự 

tuyển hoặc có chứng chỉ 

công nghệ thông tin cơ 

bản hoặc

tương đương trở lên)

1

Kỹ sư hạng III

          V.05.02.07             

     hoặc tương đương
Đại học

Quản lý nghề 

cá; Kinh tế 

thuỷ sản, thuỷ 

sản, môi 

trường, phát 

triển nông 

thôn, …

Có kỹ

năng sử dụng 

được ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 

Khung năng lực

ngoại ngữ Việt 

Nam

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

(Minh chứng: Có bằng tốt 

nghiệp

chuyên môn đã chuẩn đầu 

ra về tin học theo quy 

định mà tương ứng với 

yêu cầu

của vị trí việc làm dự 

tuyển hoặc có chứng chỉ 

công nghệ thông tin cơ 

Vận hành cảng cá, bến 

cá, khu neo đậu tránh 

trú bão

Tin học
Ghi 

chú

Tên đơn vị: BQL Cảng cá Trần Đề

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số:…………/TB-BQLCCTĐ, ngày      tháng      năm 2024 của BQL Cảng cá Trần Đề)

Tên cơ quan, 

đơn vị 

tuyển dụng

STT

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

 Ngoại ngữ

Kiểm soát, điều động tàu thuyền, bến cá; vận 

hành cân điện tử; quản lý môi trường cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

14 5 5

Quản lý, vận 

hành cảng cá, 

bến cá, khu neo 

đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, 

khu bảo tồn 

biển hạng III 



 2

Số lượng 

biên chế 

đượcgiao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tên vị trí việc 

làm
Mô tả vị trí việc làm cần tuyển

Tin học
Ghi 

chú

Tên cơ quan, 

đơn vị 

tuyển dụng

STT

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

 Ngoại ngữ

3 Thống kê, báo cáo 1 0 1
Chuyên viên về 

tổng hợp

Thống kê, tổng hợp phương tiện, sản lượng 

hàng hoá , cung cấp, thu phí dịch vụ cảng cá
Chuyên viên 01.003 Đại học

Luật, kinh tế 

thuỷ sản

Có kỹ

năng sử dụng 

được ngoại ngữ 

ở trình độ tương 

đương bậc 2 

Khung năng lực

ngoại ngữ Việt 

Nam

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

(Minh chứng: Có bằng tốt 

nghiệp

chuyên môn đã chuẩn đầu 

ra về tin học theo quy 

định mà tương ứng với 

yêu cầu

của vị trí việc làm dự 

tuyển hoặc có chứng chỉ 

công nghệ thông tin cơ 

bản hoặc

tương đương trở lên)
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